
STT HỌ VÀ TÊN HỌC SINH NGÀY SINH NỮ
LỚP

CŨ

LỚP 

MỚI
GHI CHÚ

1 Lê Hà Tuyết Anh 22-11-2012 x 2.11 3.11

2 Nguyễn Hải Anh 03-07-2012 2.11 3.11

3 Nguyễn Ngọc Vân Anh 18-03-2012 x 2.11 3.11

4 Nguyễn Dương Gia Bảo 16-04-2012 2.11 3.11

5 Võ Ngọc Phương Dung 03-05-2012 x 2.11 3.11

6 Ôn Bảo Đại 31-01-2012 2.11 3.11

7 Nguyễn Tấn Định 01-06-2012 2.11 3.11

8 Trần Nhật Hào 04-04-2012 2.11 3.11

9 Ngô Xuân Hậu 27-08-2012 2.11 3.11

10 Nguyễn Duy Hiếu 13-09-2012 2.11 3.11

11 Nguyễn Minh Hoàng 06-04-2012 2.11 3.11

12 Nguyễn Ngọc Lan Hương 31-10-2012 x 2.11 3.11

13 Bùi Hà Mỹ Hy 29-11-2012 x 2.11 3.11

14 Trần Như Khải 25-05-2012 2.11 3.11

15 Phan Quốc Khánh 15-05-2012 2.11 3.11

16 Trần Thị Thanh Lê 07-03-2012 x 2.11 3.11

17 Lê Phan Hoàng Long 04-04-2012 2.11 3.11

18 Nguyễn Ngọc Hoàn Mĩ 17-12-2012 x 2.11 3.11

19 Kiến Trần Tuấn Minh 31-05-2010 2.11 3.11

20 Trần Khánh Minh 08-04-2012 2.11 3.11

21 Trần Thanh Ngân 28-06-2012 x 2.11 3.11

22 Huỳnh Khánh Ngọc 12-05-2012 x 2.11 3.11 Chuyển lớp 3.12-M

23 Nguyễn Kỳ Nguyên 21-10-2012 2.11 3.11

24 Ma Võ Yến Nhi 31-10-2012 x 2.11 3.11

25 Lại Xuân Như 06-11-2012 x 2.11 3.11

26 Nguyễn Mạnh Phát 11-11-2012 2.11 3.11

27 Phạm Nhật Phát 14-08-2012 2.11 3.11

28 Phan Thanh Tân 08-07-2012 2.11 3.11 Chuyển lớp 3.12-M

29 Phan Lê Quốc Thịnh 04-01-2012 2.11 3.11

30 Nguyễn Ngọc Minh Thư 03-04-2012 x 2.11 3.11

31 Phan Thị Anh Thư 29-06-2012 x 2.11 3.11

32 Huỳnh Gia Cát Tiên 13-10-2012 x 2.11 3.11

33 Nguyễn Kiều Trang 24-03-2012 x 2.11 3.11

34 Hoàng Thiên Triệu 28-04-2012 2.11 3.11

35 Đặng Thị Phương Uyên 16-11-2012 x 2.11 3.11

36 Nguyễn Ái Vân 06-01-2012 x 2.11 3.11

37 Nguyễn Lê Khánh Vy 31-07-2012 x 2.11 3.11

38 Trần Huỳnh Thúy Vy 04-01-2012 x 2.11 3.11

39 Cao Ngọc Như Ý 10-09-2012 x 2.11 3.11

40 Trần Khánh Vy 17-05-2012 x 2.12 3.11 Chuyển lớp
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    * Tổng cộng danh sách có: 38/20 nữ. 


